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TT Tên ý tưởng/dự án Tác giả/nhóm tác giả Địa chỉ Liên hệ/Ghi chú
I GIẢI NHẤT

1 LACO - Ứng dụng kết nối dịch vụ 
địa phương Hà Nhật Ánh Số 73 Lê Đình Dương, phường 

Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 0935.881.998

2 Sữa chua sấy thăng hoa Trần Thị Minh Thuý Thôn Tam Mỹ, Tam Xuân I, Núi 
Thành,  Quảng Nam 0935.338.303

II GIẢI NHÌ

3 Ứng dụng Drone vào canh tác nông 
nghiệp Nguyễn Hữu Thiện Trí Số 25 Xuân Diệu, phường Tân 

Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 0799.347.039

4 Sản xuất chất tạo ngọt tự nhiên từ 
dịch cây Tr’Đin (mật đường Tr’Đin) Phạm Thanh Hoàng Xã Gari, Tây Giang, Quảng Nam 0905.986.168

5 Kem chống nắng nha đam Như 
Thủy Nguyễn Thị Như Thủy Xã Trà Dương, Bắc Trà My, 

Quảng Nam
0969.869.343

6 Mỳ Quảng tươi đóng gói ăn liền Huỳnh Thị Thu Thuỷ Khối phố Đoan Trai, phường Tân 
Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 0905.222.698

7
Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 
gắn với tiêu thụ sản phẩm đối với 
cây Ớt trên địa bàn huyện Phú Ninh

Nguyễn Thanh Tuấn HTX Nông lâm nghiệp Phú Ninh, 
Quảng Nam 0845.050.036

III GIẢI BA

8
Tiktok Shop - Giải quyết việc làm 
cho học sinh, sinh viên - Viết tiếp 
hành trình tương lai

Nguyễn Viết Tâm Trường THPT Bắc Trà My, Bắc 
Trà My, Quảng Nam 0352.355.967

9 Mô hình du lịch cộng đồng trong 
làng nghề truyền thống trồng quật

Nguyễn Thị Phúc
Phan Thị Ngọc

Thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà, Hội 
An, Quảng Nam 0935.324.262
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10 Tinh dầu thiên nhiên Thiên Niên 
Kiện Nguyễn Thị Huệ Xã Trà Giáp, Bắc Trà My, Quảng 

Nam 0975.643651

11 KOLANVINA - Ngon vị saponin tự 
nhiên Nguyễn Thị Hồng Sanh Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, 

Quảng Nam 0913.005.509

12
Cung cấp Dịch vụ đa tiện xử lý sự 
cố công trình dân dụng và công 
nghiệp

Nguyễn Văn Quốc
Nguyễn Văn Hưng

Lê Hữu Hùng
Trường Cao đẳng Quảng Nam 0359.665.866

13

Cung cấp giải pháp hệ thống điểm 
danh, giám sát, quản lý đánh giá chất 
lượng lớp học thông qua nhận dạng 
khuôn mặt – CEPC AI

Bùi Như Quỳnh
Nguyễn Thanh Tuấn

Đặng Huy Hùng

Trường Cao đẳng Điện
lực miền Trung, Hội An, Quảng 

Nam

Hồ Văn Vinh: 
0905.063.126

14 Ốc Bươu đen nhồi ống nứa Huy 
Hoàng Mai Thị Thu Sương Thôn Nhuận Sơn, xã Duy Phú, Duy 

Xuyên, Quảng Nam 0359.360.032

15 Bột Thảo dược ngâm chân Tâm Việt Trà Quang Nhất Việt Thôn Đại An, xã Đại Lãnh,  Đại 
Lộc, Quảng Nam 0901.005.105

IV KHUYẾN KHÍCH
16 Cửa tiệm Hạnh phúc Hồ Phương Diệu Xã Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam 0901.966.230

17 Thanh hạt năng lượng -  Đặc sản quê 
hương

Hồ Thị Lệ Thủy
Cao Anh Tuấn Trường Cao đẳng Quảng Nam 0942.113.317

18 Máy đánh trống Nguyễn Thanh Hải
Trường THCS Lý Tự Trọng, thị 

trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng 
Nam

0935.133.931

19 Tranh QUILLING ART HSi Wa Niê Thôn Duy Hà, xã Bình Dương, 
Thăng Bình, Quảng Nam 0368.066.090

20 Cây Bonsai bằng dây Đồng Đoàn Thanh Trà Thôn Ngọc Chánh, xã Bình Lâm, 
Hiệp Đức, Quảng Nam 0899.245.970

21 Siro ho Củ Nén Mai Thị Hà Trang Thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, 
Thăng Bình, Quảng Nam 0788.545.567

22 Cơm cháy Đại Lộc Nguyễn Thị Trà Thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, Đại 
Lộc, Quảng Nam 0911301939
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23 Nước rửa chén sinh học Thuận An
Phạm Thị Tường Vi
Phạm Hoàng Quốc 

Thắng

Số 07, Cao Thắng, phường Vĩnh 
Điện, Điện Bàn, Quảng Nam 0907852716

24 Mứt Đẳng sâm núi Võ Thị Tĩnh Số 07 Phan Bá Phiến, phường Hòa 
Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam 0985.425.198

25
Chủ động nguồn điện và nước sạch 
ứng dụng công nghệ trong sản xuất 
nông nghiệp

Hợp tác xã công nghệ 
xanh ESG

Khối phố Thuận Trà, phường 
Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng 

Nam

Đỗ Quang Hào
0387202107

26

Nâng tầm giá trị Nông sản và Dược 
liệu (Gạo đỏ và Đẳng sâm) Nam Trà 
My từ sản phẩm “Thanh gạo lứt 
đẳng sâm”

Hồ Thị Thuý Ngân Thôn 1, xã Trà Mai, Nam Trà My, 
Quảng Nam.

0363.434.337 hoặc 
0911.00.9292

27 Bột sen sẻ rang củi truyền thống hồn 
quê Quảng Nam Mai Thị Kim Khối An Mỹ, phường Cẩm Châu, 

Hội An,  Quảng Nam 0934.125.046

28 Canh rong biển ăn liền xứ Quảng Nguyễn Ngọc Tính Khối phố Trường Đồng, phường 
Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 0934.878.377

29 Bảo tồn và phát huy nét văn hóa 
rượu cần Sông Trà

Trương Lê Vân Thôn Trà Sơn, xã Sông Trà, Hiệp 
Đức, Quảng Nam 0982.309.613

30 “Bánh kẹo Heathy” từ nông sản 
vùng cát Duy Xuyên 

Huỳnh Thị Thu Thảo Thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải, 
Duy Xuyên, Quảng Nam 0938.095.387

V CÔNG NHẬN

31 Chế biến sữa khoai lang Qnamilk Hứa Đại Dương Thôn Địch Yên, xã Tiên Phong, 
Tiên Phước, Quảng Nam 0916.864.833

32
Hướng đi mới cho nông sản chuyên 
canh vùng Gò Nổi – Tương ớt Gò 
Nổi

Đỗ Dương Thị Đông 
Phương Xã Điện Quang, Điện Bàn, Quảng 

Nam 0905.495.122

33 TK Team - Team building & Events Tống Phước Hưng Khối phố 4, phường An Sơn, Tam 
Kỳ, Quảng Nam 0328.756.407

34 Gà H’mông và Gà H’mông gác bếp, 
ủ muối Võ Hồng Long Thôn Phú Bình, xã Tam Xuân 1, 

Núi Thành, Quảng Nam 0979.279.242
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35 Kẹo mè Kỳ Nguyên Nguyễn Thị Tường Vi Thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, 
Thăng Bình, Quảng Nam 0987.170.528

36
Nuôi gà thịt trên nền đệm lót sinh 
học sử dụng thức ăn vi sinh kết hợp 
thảo dược tự nhiên

HTX nông nghiệp 
Oganic Green Nguyên 

Hưng

Thôn Bình Kiều, xã Hiệp Hòa, 
Hiệp Đức, Quảng Nam

0328.756.407

37 Liên kết chăn nuôi gà tre Đèo Le thả 
vườn và chế biến thịt gà đóng hộp. Phan Thanh Kiên Thôn Lộc Thượng, xã Quế Long, 

Quế Sơn, Quảng Nam 0931.860.057

38 Mô hình tổ phụ nữ Dệt thổ cẩm Cơtu Alăng Thị Rấy Thôn Arui, xã Dang, Tây Giang, 
Quảng Nam 0987.229.155

39 An Village - nhịp cầu nối miền di 
sản

Đặng Nam An
Trần Hạ Duy

425 Phan Bội Châu, phường Tân 
Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 0767.169.169

40 Ram tôm đất xứ đảo Tam Hải Nguyễn Thị Duyên Thôn Bình Trung, xã Tam Hải, 
Núi Thành, Quảng Nam. 0795.719.627

41
Café Spa kết hợp vườn sen đá, đào 
tạo nghề, sản xuất và cung cấp sản 
phẩm

Trần Thị Kiều Oanh Khối phố Hồng Lư, phường Hòa 
Hương, Tam Kỳ, QuảngNam 0945.353.666

42 Pèm. Handmade Trần Thị Kim Chi
Trần Thế Luật

Trường THPT Hùng Vương, xã 
Bình An, Thăng Bình, 

Quảng Nam
0779.581.953

43 Thiết bị ATM thu rác phân loại có 
trả phí Lê Văn Minh Thôn Giáo Ái, xã Điện Hồng, Điện 

Bàn, Quảng Nam 0982.14.14.46

44 Chăn nuôi dế mèn thái vàng từ 
nguồn thức ăn sạch tại địa phương Nguyễn Thị Mỹ Viên Thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ 

Đông, Núi Thành, Quảng Nam 0376.230.229

45 Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ Người 
Cao Tuổi Trần Thụy Kim Ánh Thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, 

Phú Ninh, Quảng Nam 0389.957.204
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